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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số:          /TTr-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại đối với chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ  tiêm phòng vắc xin Dại đối với chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ có quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Căn cứ khoản 4, Điều 6 của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định: “Đối với những nội dung chưa có quy định về mức hỗ trợ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 27 và Khoản 3 Điều 30 của Luật thú y; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách địa phương”.

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ có quy định: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ”.
Căn cứ điểm a, khoản 2, mục III của Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030” như sau: a) Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của tuyến địa phương, bao gồm những nội dung chính: Tổ chức quản lý đàn chó, mèo tổ chức bắt, xử lý chó, mèo chạy rông, chó, mèo không đeo rọ mõm, không tiêm vắc xin Dại; hỗ trợ mua vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo của địa phương đảm bảo đạt trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2022 - 2025 và trên 80% tổng đàn trong giai đoạn 2026 - 2030;….”  

Chính sách trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ tiêm phòng đối với bệnh bệnh Dại cho người nuôi chó, mèo, năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 7397/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 về thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021”, trong đó có nội dung về mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại trong 05 năm trên địa bàn 05 xã (xã có dịch và các xã xung quanh) của huyện Định Quán (do trên địa bàn huyện Định Quán năm 2013, 2014 xảy ra 02 ca Dại trên người và 01 ca Dại trên chó) nhằm khống chế dịch bệnh, kết quả như sau:

- Thực hiện mức hỗ trợ tiêm phòng đối với bệnh bệnh Dại cho người nuôi chó, mèo, hằng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân huyện Định Quán ban hành Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn. Kết quả tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo qua các năm luôn đạt tỷ lệ theo quy định, tình hình dịch bệnh Dại được đảm bảo, từ năm 2015- 2021, tỉnh không có ca tử vong do bệnh Dại trên người và không có ca Dại trên động vật. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành khác không có mức hỗ trợ tiêm phòng, dịch bệnh Dại thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, bình quân mỗi năm cả nước có trên 80 trường hợp tử vong trên người do bệnh Dại. 

- Việc khống chế thành công dịch bệnh Dại trên địa bàn tỉnh giúp giảm chi phí xã hội thông qua việc điều trị dự phòng bệnh Dại ở người, cụ thể: năm 2015 là 29.828 người (năm có dịch), năm 2023(năm có dịch) là 27.149 người cao hơn rất nhiều lần mức trung bình giai đoạn 2011-2023 là 18.378 người.

Trên cơ sở kết quả đạt được và căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030” Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 về phòng chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2030, trong đó không có nội dung hỗ trợ vắc xin Dại. Trách nhiệm của chủ chó, mèo phải tự tổ chức tiêm phòng theo quy định; tuy nhiên người nuôi chó, mèo còn rất chủ quan, chưa chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, số liệu tiêm phòng vắc xin Dại năm 2022 là 13.276 liều, năm 2023 (xảy ra dịch) là 100.396 liều (12.682 liều xã hội hóa, 35.923 liều từ nguồn ngân sách phục vụ cho công tác chống dịch, 51.791 liều do doanh nghiệp hỗ trợ); số liệu tiêm phòng vắc xin Dại rất thấp dẫn đến khi dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh dịch bệnh trên người và động vật diễn biến phức tạp, cụ thể như sau: 

- Tháng 12 năm 2022 xảy ra 01 ca bệnh dại trên người;

- Năm 2023, xảy ra 02 ca mắc bệnh Dại trên người (tăng 01 ca so với năm 2022), số lượng người tiêm vắc xin phòng dại là 27.149 người (tăng 48,66% so với năm 2022); 19 ca bệnh Dại trên chó tại  địa bàn 16 xã thuộc 07 huyện, thành phố, tiêu hủy 25 con chó, tăng tuyệt đối so năm 2022 (không có ca Dại).
- Từ đầu năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 đã phát hiện 07 ca bệnh Dại trên chó tại địa bàn 06 huyện, tiêu hủy 07 con chó bệnh (tăng 05 ca so với cùng kỳ năm 2023); hiện nay Đồng Nai đứng đầu cả nước về chỉ số số huyện, xã có dịch. 

Ngoài ra, tình dịch bệnh Dại trên địa bàn cả nước như sau:

- Theo Cục Y tế dự phòng, năm 2023 ghi nhận 82 ca mắc bệnh Dại trên người (tăng 12 ca so với năm 2022) và ghi nhận số lượng người tiêm vắc xin phòng dại tăng vọt với 674.888 người (tăng 44,88% so với 2022); từ đầu năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, ghi nhận 27 ca Dại trên người tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2023 (13 ca).  

- Theo Cục Thú y, năm 2023 xảy ra 347 ca Dại trên động vật tăng 2,6 lần so với năm 2022; từ đầu năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, ghi nhận 99 ca Dại trên động vật tương đương cùng kỳ năm 2023, nhưng số chết, tiêu hủy là 216 con tăng 74,19% so với cùng kỳ năm 2023.

Để kiểm soát dịch bệnh Dại, theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), tổ chức tiêm phòng cho ít nhất 70% số chó ở những khu vực có nguy cơ có thể giảm số ca mắc bệnh ở người xuống bằng không; theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị tiêm phòng cho chó, là chiến lược tiết kiệm chi phí nhất để ngăn ngừa bệnh Dại ở người vì nó ngăn chặn sự lây truyền ngay từ nguồn lây và có thể làm giảm cả tỷ lệ mắc bệnh Dại ở người lẫn gánh nặng tài chính khi điều trị vết thương do chó cắn.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố có mức hỗ trợ  tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo gồm:


- Thành phố Hồ Chí Minh: có mức hỗ trợ  50% chi phí vắc-xin Dại đối với người nuôi chó, mèo trên địa bàn 05 huyện ngoại thành, gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là vùng an toàn dịch bệnh Dại.


- Tỉnh Bến Tre: tháng 10 năm 2022 ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, trong đó thực hiện hỗ trợ chi phí vắc-xin Dại đối với người nuôi chó, mèo trên địa bàn tỉnh để đạt được tỷ lệ tiêm phòng 70% tổng đàn. Tình hình dịch bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bến Tre: năm 2022 có 12 ổ dịch bệnh Dại trên động vật và 12 người tử vong vì bệnh Dại; năm 2023 có 09 ca bệnh Dại trên động vật (giảm 03 ca dịch, tỷ lệ 25%) và 05 người tử vong vì bệnh Dại (giảm 07 trường hợp). Chính sách hỗ trợ này có tác động làm giảm xu hướng dịch bệnh trên người và động vật, nhưng chỉ hỗ trợ 01 năm nên không đủ lâu để khống chế được dịch bệnh; từ đầu năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, dịch bệnh có xu hướng tăng trở lại, đã phát sinh 05 ca Dại trên động vật tăng 03 ca so với cùng kỳ năm 2023.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Dại trên người và động vật, cùng với việc bệnh Dại trên chó, mèo có đặc điểm diễn ra âm thầm, khi phát hiện được 01 ca thì khả năng còn nhiều ca khác không được phát hiện làm lây lan mầm bệnh ở khu vực rất rộng nên nếu chỉ tổ chức tiêm phòng chống dịch theo quy định (xã có dịch và các xã xung quanh xã có dịch) thì không đủ rộng và không đủ lâu để thanh toán được dịch bệnh; để dần tiến tới khống chế dịch bệnh Dại trên động vật và không còn người tử vong vì bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, cần có sự hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin Dại cho người nuôi chó, mèo, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành “Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại đối với chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” là yêu cầu hết sức cấp thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Ban hành Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ tiêm phòng với quy định về nội dung và mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó mèo đối với hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm soát và khống chế dịch bệnh Dại trên động vật, từ đó làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh Dại cho người và hạn chế ảnh hưởng đến an sinh xã hội và sức khỏe cộng đồng.
- Duy trì và hình thành được vùng an toàn dịch bệnh Dại.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Căn cứ khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

- Phù hợp với quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh và các Chương trình, Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đảm bảo đúng quy định pháp luật về thẩm quyền. 

- Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng Nghị quyết.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục như sau:

1. Ngày 01/3/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng xây dựng Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 475/TTr-SNN.

2. Ngày 01/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024-2028 tại Tờ trình số 15/TTr-UBND.

3. Ngày 12/3/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 113/HĐND-VP.
4. Ngày 14/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 113/HĐND-VP ngày 12/3/2024. Theo đó,  giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều:

1. Bố cục
- Điều 1. Thông qua quy định hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại đối với chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Điều 2. Hiệu lực thi hành
- Điều 3. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản

a) Tên gọi của Nghị quyết: quy định mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại  đối với chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

- Hỗ trợ 100% chi phí vắc xin Dại đối với hộ nuôi chó, mèo có quy mô nông hộ (dưới 10 đơn vị vật nuôi quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi) từ năm 2024 đến năm 2028.
- Không hỗ trợ đối với quy mô chăn nuôi trang trại và cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại đối với chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo:

(1) Dự thảo Nghị quyết;

(2) Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách mức hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Dại đối với chó, mèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Chánh, Phó chánh VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
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